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	DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CỦA CỰU SV VÀ DANH NGHIỆP

	
	3 SUẤT THỦ KHOA NGÀNH NHIỆT LẠNH NĂM 2020- MỖI SUẤT 3.000.000 đ
10 SUẤT HỌC BỔNG - MỖI SUẤT 3.000.000 đ

	STT
	HỌ TÊN
	GIỚI TÍNH 
	NGÀY SINH
	LỚP
	ĐIỂM TB
	RÈN LUYỆN
	GHI CHÚ

	1
	PHẠM NGỌC PHÚ 
	Nam
	08/11/2002
	CĐNL20A
	[bookmark: _GoBack]
	A
	THỦ KHOA

	2
	LÊ NHẬT HÀO 
	Nam
	28/07/2001
	CĐNL20B
	
	A
	Á KHOA

	3
	PHAN NHỰT TRƯỜNG 
	Nam
	28/09/2002
	CĐNL20C
	
	A
	Á KHOA 

	1
	NGUYỄN ĐOÀN VĂN QUÍ
	Nam
	10/08/2000
	CĐNL18A
	8.07
	A
Lớp phó học tập
	Gđ khó khăn

	2
	TÔ VIỆT CÁT DUY 
	Nam
	02/01/2000
	CĐNL18A
	7.61
	A
Giải khuyến khích hội thi nghề của sở lao động và thương binh xã hội
	Gđ khó khăn 

	3
	TRẦN VĂN KHIÊM
	Nam
	10/01/2000
	CĐNL18B
	7.65
	A
	Gđ khó khăn 

	4
	NGUYỄN THÀNH TÂM
	Nam
	31/08/2000
	CĐNL18B
	8.11
	A
	Gđ khó khăn; mồ côi cha

	5
	ĐỖ TUẤN KIỆT 
	Nam
	24/04/2000
	CĐNL19A
	7.29
	A
Bí thư lớp
	Gđ khó khăn 

	6
	LÂM HOÀNG ANH VŨ 
	Nam
	14/02/2001
	CĐNL19C
	8.04
	A
	Gđ khó khăn 

	7
	ĐẶNG QUANG THỌ 
	Nam
	12/11/2001
	CĐNL19C
	7.96
	A
	Gđ khó khăn 

	8
	HUỲNH MINH TIẾN
	Nam
	31/10/2000
	CĐNKTML19C
	7.74
	A
	Gđ khó khăn 

	9
	VÕ MINH HIẾU 
	Nam
	28/03/2001
	CĐNL19B
	7.11
	A
	Gđ khó khăn 

	10
	HUỲNH THANH TÂM
	Nam
	01/08/2001
	CĐNL19B
	7.62
	A
	Gđ khó khăn 
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